
II Máy biến áp ĐVT
 Số 

lượng 
Đánh giá tình trạng vật tư, thiết bị

1 Máy biến áp 1 pha  15kVA  Cái             1 

2 Máy biến áp 1 pha  25kVA  Cái 2

III

Máy phát điện, xe cẩu, máy điều 

hòa, cột anten, công cụ dụng cụ 

khác…

ĐVT
 Số 

lượng 
Đánh giá tình trạng vật tư, thiết bị

1 Máy ĐHNĐ  Panasonic 1.5 HP Cái        1.00 

2 Máy ĐHNĐ  Sumikura 1.5 HP Cái      23.00 

3 Máy ĐHNĐ  Toshiba 1.5 HP Cái        2.00 

4 Máy ĐHNĐ   1.5 HP Cái      10.00 

5
Máy ĐHNĐ  Aikibi 1.5 HP 1.5 HP Cái        3.00 

6
Máy ĐHNĐ  Nagakawa 1.5 HP Cái        1.00 

7
Máy ĐHNĐ  Carrier (5HP) 5HP Cái        1.00 

8
Máy ĐHNĐ  TRANE 10HP 10Hp Cái 2.00      

9 Máy ĐHNĐ  Aikibi 2 HP 2 HP Cái 1.00      

10 Máy nổ yanmar 6 KVA Cái 4

11 Máy nổ yanmar 10KVA Cái 1

12 Máy nổ Vietgen 5KVA Cái 4

13 Máy nổ Vietgen 8KVA Cái 1

14 Máy nổ Lifan 5KVA Cái 1

15 Tủ nguồn VPRS 400 Cái 4

16 Tủ nguồn Emerson  Cái 2

17 Tủ nguồn Lorain Cái 1

18 Tủ nguồn ASCOM Cái 2

19

Các tủ nguồn khác (Siemen, Ree, 

Saft, Powerone…) 
Cái 13

20 Máy hàn quang Fiter S177 Cái 1

21 Máy hàn quang SUN FS930 Cái 1

22 Máy hàn quang Anritsu ES210 Cái 1

23 Máy hàn quang AFL M700 Cái 1

24 Ô tô tải Mitsubishi lắp cẩu Xe 1

25 Cột anten Đốt 3m 6

26 Tủ Cắt lọc Sét 1 pha Cái 1

27 Tủ Cắt lọc Sét 3 pha Cái 1

28 Cột bê tông vuông 6m Cái 55

29 Cột bê tông vuông 6m Cái 40

30 Modem Gpon  Cái 290

31 Set - Top - Box Cái 20

32 Modem SHDSL  LA-110E Cái 25

33 Switch các loại Cái 4

34 firewall các loại Cái 2

35 Modem cisco 878 Cái 1

36 1 Storage Cái 1
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37 1 Crack Cái 1

38 Modem NT1-EICON Cái 1

39 Megger TDR2000 Cái 1

40 ISUS Cái 1

41 Bình chữa cháy  Cái 12

42 Tủ phối cáp đồng Cái 2

43 Máy in các loại Cái 2

44 Máy đếm tiền  Cái 1

45 máy chiếu Cái 1

46

Server SunFireV440 cài phần mềm 

N2000 quản lý IPDSLAM 
Cái 1

47

Máy tính  (Fujitsu Lifebook 

C2010) 
Cái 36

48 Máy chủ các loại Cái 8

49 PC bàn Cái 2

50 Máy in  Cái 3

51 Máy photocopy Cái 1

52 ổn Áp 220V 10 kva Cái 2

53 Màn hình máy tính Cái 14

54 Tivi LCD 42 inch LG Cái 1

55 Tivi Shap 46in Cái 1

56 Thiết bị XLC tập trung Cái 1

57 UPS 6KVA Online Cái 1

58 thiết bị đo luồng E1 Cái 1

59 Ốc sắt kg 580.00  

60 Cửa kéo sắt Kho Long Bình kg 120.00  
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